
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 9 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP 4 Tuổi B4  

Tên giáo viên: Đặng Thị Nguyệt -Nguyễn Thị Hương  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 02/09 đến 06/09 

Tuần 2 

Từ 09/09 đến 13/09 

Tuần 3 

Từ 16/09 đến 20/09 

Tuần 4 

Từ 23/09 đến 27/09 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Cô đón trẻ từ, trao đổi tình hình sức khỏe của trẻ với phụ huynh, kiểm tra thân nhiệt, 

đồ dùng cá nhân của trẻ, nhận đồ dùng cá nhân của trẻ từ phụ huynh, ghi và lưu sổ nhật 

ký nếu như trẻ có biểu hiện bất thường..., nhắc nhở trẻ chào cô, chào ông bà, bố, 

mẹ,hướng dẫn trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định, hướng dẫn trẻ cất ba lô, dép ... 

* Thể dục sáng : tập theo bài tập của trường  
 

 

Trò chuyện 

Trò chuyện với trẻ để trẻ có hiểu biết về ý nghĩa của ngày Tết Trung Thu 

- Trò chuyện về trường Mầm Non của bé ( Trường Mầm Non Hợp Thanh ) 

- Trò chuyện với trẻ về lớp học của bé. 

- Cho trẻ nghe các bài hát về trường mầm non, xem video, tranh ảnh về trường,lớp và 

các đồ dùng đồ chơi ở lớp và các cô các bác trong trường… 

Sử dụng các từ như mời cô, mời bạn, cám ơn, xin lỗi trong giao tiếp (MT60)  
 

MT60 

Hoạt động học 

T2 

  Hoạt động tạo hình 

STEAM:Làm đèn 

lồng (Quy trình 5E)  
 

Hoạt động tạo hình 

Tô màu trường mầm 

non  
 

MT2, 

MT44 

T3 

  Làm quen với toán 

Nhận biết các nhóm 

có số lượng 1,2. 

Nhận biết chữ số 1,2  
 

Vận động 

-Đi trên vạch kẻ 

thẳng trên sàn (MT2)  
 

T4 
  Khám phá Khám phá 



TRò truyện cùng trẻ 

về ngày Tết Trung 

Thu  
 

Trường mầm non 

Hợp Thanh của bé 

(MT44)  
 

T5 

  Âm nhạc 

Vận động : Đêm 

trung thu 

Tác giả: Phùng như 

thạch 

Nghe hát: Chiếc đèn 

ông sao 

Tác giả: Phạm Tuyên  
 

Âm nhạc 

Vỗ tay theo nhịp: Cả 

tuần đều ngoan(sáng 

tác : phạm Tuyên) 

NH: ngày đầu tiên đi 

học (nhạc : Nguyễn 

Ngọc Thiện ,lời 

:Viên Phương) 

TC:Nhìn hình đoán 

tên bài hát  
 

T6 

 Văn học 

Rèn nề nếp trẻ  
 

Văn học 

Thơ "mèo con đi 

học"  
 

Văn học 

Truyện : Vì sao bé 

bin nín khóc  
 

Hoạt động ngoài 

trời 

*Tuần 3 

Thứ 2 - HĐCCĐ :Thăm quan các khu trong trường 

- TCVĐ : mèo đuổi chuột 

- Chơi tự do 

Thứ 3 -HĐCCĐ : Thăm quan vườn rau 

- TCVĐ : cướp cờ 

- Chơi tự do 

Thứ 4 - HĐCCĐ : Quan sát bầu trời 

- TCVĐ : Thả đỉa ba ba 

- Chơi tự do 

MT83, 

MT82 



Thứ 5 - HĐCCĐ : Trò chuyện về thời tiết mùa thu 

-TCVĐ : chi chi chành chành 

- Chơi tự do 

Thứ 6 - HĐCCĐ : Nhặt lá ở vàng rơi 

- TCVĐ : dung dăng dung dẻ 

- Chơi tự do 

 

*Tuần 4 

Thứ 2 - HĐCCĐ :Dạo quanh sân trường ,thăm quan các lớp 

- TCVĐ : Thả đỉa ba ba 

- Chơi tự do 

Thứ 3 - HĐCCĐ : Nhặt lá làm đồ chơi 

- TCVĐ : tập tầm vông 

- Chơi tự do 

Thứ 4 - HĐCCĐ : Trò chơi "cắp cua bỏ rỏ " 

- TCVĐ : kéo co 

- Chơi tự do 

Thứ 5 - HĐCCĐ : Vẽ tự do trên sân 

- TCVĐ : nhảy dây 

- Chơi tự do 

Thứ 6 - HĐCCĐ : Quan sát cây sấu 

- TCVĐ : trốn tìm  
 

- Chơi tự do (MT83)  
 

Hoạt động lao động: 

 

- Trò chuyện để giáo dục vệ sinh nơi công cộng cho trẻ. Tổ chức hoạt động dọn vệ sinh 

sân trường, lớp… 

* TC: Nhặt lá bỏ thùng rác, bạn nào giỏi, Hiệp sĩ môi trường; Hôm nay bé cảm thấy thế 



nào?.... 

- Phân loại rác 

- Thực hành: Bỏ rác vào đâu? 

- TC: Ai có rác, Mang rác về thùng 

- Bé học cách giữ vệ sinh môi trường. 

- Bài tập giấy: Gạch chéo bạn có hành vi bỏ rác đúng quy đinh, Tô màu bạn có hành vi 

bỏ rác đúng nơi quy định 

- Tổ chức tổng dọn vệ sinh lớp học vào chiều thứ 6 hàng tuần. (MT82)  
 

Hoạt động chơi góc 

Tuần 3  

  *Góc xây dựng : 

Xây dựng trường mầm non. 

* Góc học tập: Sách, vở,đồ dùng của Trường MNBC Tịnh kỳ. 

*Góc nghệ thuật:- Vẽ, tô màu, xé dán Trường mầm non Hợp Thanh 

* Góc thiên nhiên: Trồng cây xanh, chăm sóc cây. 

*Góc phân vai :- Cô giáo.- Gia đình. 

Tuần 4 

*Góc xây dựng: Xây lớp học của bé,xây lắp hàng rào,xây khuôn viên sân trường 

*Góc phân vai:Nấu các món bé thích,chơi bán hàng, cắm hoa,chơi cô giáo, bác sĩ,nấu 

các món canh, chơi mẹ con, bán hàng 

*Góc nghệ thuật :Tô màu tranh trường mầm non,vẽ trường mầm non,biểu diễn âm 

nhạc về chủ đề,tô màu tranh chủ điểm 

*Góc học tập : Xem tranh ảnh về chủ đề,nghe kể chuyện “Nếu không đi học”,xếp lô tô 

về chủ đề 

*Góc thiên nhiên : Chăm sóc cây xanh,chơi với cát, nước,lau lá câ (MT69)  
 

MT69 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

- Chuẩn bị đồ dùng học tập, kê bàn ăn, chia cơm... 

- trẻ cất dọn đồ dùng, đồ chơi. (MT70)  
 

MT70, 

MT11, 

MT12 



Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân: 

 

- Vệ sinh cá nhân tập đánh răng, lau mặt. 

- Rèn luyện thao tác rửa tay bằng xà phòng. 

- Tập luyện thay quần áo. Tự thay quần áo khi bị ướt, bẩn. 

* Dạy kĩ năng tự phục vụ: 

- Tập đánh răng, lau mặt,. 

- Rửa tay bằng xà phòng. 

- Đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách. 

- Rèn trẻ một số kỹ năng: Đi cầu thang; Cất ba lô, cất dép; Mặc, cởi, cài, kéo khóa áo, 

gấp áo; Tập chải tóc; Cách đứng lên ngồi xuống ghế; Cách bê ghế; Cách rửa tay; Cách 

sử lí khi ho; Cách sử lí hỉ mũi; 

- Thực hành kĩ năng: 

+ Cách rửa tay – đánh răng - lau mặt. (MT11)  
 

Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân: 

 

- Thực hành cách cầm bát, xúc cơm trong giờ ăn, biết cầm thìa bằng tay phải, xúc cơm 

gọn, không làm rơi vãi đổ thức ăn ra bàn, sàn nhà 

- Thực hành xúc miệng nước muối, chia ăn (MT12)  
 

Hoạt động chiều 

* Tuần 3: 

- T2: Kể chuyện : "bàn tay có nụ hôn". Nêu gương cuối ngày,vệ sinh trả trẻ 

- T3: Nghe hát : " cô giáo miền xuôi". Nêu gương cuối ngày,vệ sinh trả trẻ 

- T4: Rèn kỹ năng cất dép cho trẻ. Nêu gương cuối ngày,vệ sinh trả trẻ 

- T5: Làm bài trong vở tạo hình. Nêu gương cuối ngày,vệ sinh trả trẻ 

- T6: Rèn kỹ năng cất ba lô cho trẻ. Nêu gương cuối ngày,vệ sinh trả trẻ 

* Tuần 4: 

- T2: Rèn trẻ kỹ năng bê ghế. Nêu gương cuối ngày,vệ sinh trả trẻ 

- T3: Dạy trẻ làm quen với các nét : nét móc xuôi, móc ngược, nét móc 2 đầu.Lao động 

MT45, 

MT17 



tập thể. Nêu gương cuối ngày,vệ sinh trả trẻ 

- T4: Biểu diễn văn nghệ. Nêu gương cuối ngày,vệ sinh trả trẻ 

- T5: Rèn kỹ năng cách trải chiếu,gấp chiếu. Nêu gương cuối ngày,vệ sinh trả trẻ 

- T6: Dạy thơ : "cô giáo của con". Cô cùng trẻ vệ sinh lớp học sắp xếp đồ chơi các góc 

gọn gàng. Nêu gương cuối ngày,vệ sinh trả trẻ (MT45)  
 

Hoạt động khác: 

 

*Nhận biết và phòng tránh những hành động nguy hiểm, những nơi không an toàn, 

những vật dụng nguy hiểm đến tính mạng. 

- Kỹ năng ăn hoa quả 

- Lịch sự trong ăn uống 

- Kỹ năng an toàn khi ở trường 

 

+ Bài tập: Gạch chéo các đồ dùng có thể gây bỏng như bàn là, bếp đang đun, phích 

nước nóng. 

- Không được ra khỏi trường khi không được phép của cô giáo. 

+ Nghe đọc sách, xử lý tình huống: khi người lạ bế ẵm, cho kẹo bánh, uống nước ngọt, 

rủ đi chơi; ra khỏi nhà, khu vực trường, lớp khi không được phép của người lớn, cô 

giáo. 

- Nhận biết một số trường hợp khẩn cấp và gọi mọi người giúp đỡ. 

+ Khám phá xã hội: “Bé bị lạc”. Bài tập thực hành: Cách hỏi, gọi người lớn giúp đỡ 

khi bị lạc. (MT17)  
 

Chủ đề - Sự kiện    Bé vui tết trung thu  
Trường MN Hợp 

Thanh  

 

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 



ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

Ký duyệt của BGH 

- Tháng 09 lớp B4 có đầy đủ kế hoạch giáo dục tháng, tuần, ngày theo quy đinh. Đề nghị giáo 

viên thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch đã xây dựng. 

Ngày 28 tháng 09 năm 2024 

Đã kiểm tra 

Nguyễn Thị Hiền 
 

Ban giám hiệu  Khối trưởng Giáo viên 

   

 


